
54 - TỈNH THÁI BÌNH
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Vũ Thư, Hưng Hà và Quỳnh Phụ. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn
Khắc Định  03/01/1964 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Hòa
Bình,
huyện
Vũ Thư,
tỉnh Thái
Bình

P2702,
nhà N07,
B1.1,
khu đô
thị Dịch
Vọng,
phường
Dịch
Vọng,
quận
Cầu
Giấy,
thành
phố Hà
Nội

10/10 

Đại học
chuyên
ngành
luật quốc
tế; Tiến sĩ
chuyên
ngành
luật học

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng, Ủy viên Đảng
đoàn Quốc hội, Phó
Chủ tịch Quốc hội;
Ủy viên Hội đồng
bầu cử quốc gia

Ủy ban
Thường
vụ
Quốc
hội

 20/5/1987 XIV Không

2 Nguyễn
Văn Huy  02/01/1979 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Hòa
Bình,
huyện
Kiến
Xương,
tỉnh Thái
Bình

Khu Tái
định cư
SOS, tổ
1,
phường
Hoàng
Diệu,
thành
phố Thái
Bình,
tỉnh Thái
Bình

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
ngữ văn,
luật kinh
tế - hành
chính;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
xây dựng
Đảng và
chính
quyền
nhà nước

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B1

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Hưng Hà,
tỉnh Thái Bình

Huyện
ủy
Hưng
Hà, tỉnh
Thái
Bình

 15/6/2000 Không Không
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3 Trần
Khánh Thu  26/11/1982 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Đông
Dương,
huyện
Đông
Hưng,
tỉnh Thái
Bình

Số nhà
96, phố
Ngô Thì
Nhậm, tổ
13,
phường
Quang
Trung,
thành
phố Thái
Bình,
tỉnh Thái
Bình

12/12 

Đại học
chuyên
ngành y
đa khoa,
ngoại
ngữ; Tiến
sĩ chuyên
ngành y
học

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Cử
nhân
tiếng
Anh

Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng ủy Bêṇh
viêṇ; Bı́ thư Chi bộ
liên phòng Kế hoạch
tổng hợp - dinh
dưỡng, Trưởng
khoa Dinh dưỡng;
Trưởng phòng Kế
hoạch tổng hợp, Ủy
viên Ban chấp hành
Công đoàn Bệnh
viện Đa khoa tỉnh
Thái Bình; Phó Bí
thư Đoàn Thanh
niên cộng sản Hồ
Chí Minh Khối các
cơ quan tỉnh; Phó
Chủ tịch Hội Liên
hiệp Thanh niên Việt
Nam tỉnh Thái Bình

Bệnh
viện Đa
khoa
tỉnh
Thái
Bình

 25/5/2005 Không Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đông Hưng và Thái Thụy. 

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1

Nguyễn
Văn An 
(Nguyễn
Minh An)

 30/11/1968 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã An
Quý,
huyện
Quỳnh
Phụ, tỉnh
Thái
Bình

Biệt thự
liền kề 5,
lô số 1
và 2, khu
đô thị
Đại
Thanh,
xã Tả
Thanh
Oai,
huyện
Thanh
Trì,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
luật kinh
tế; Thạc
sĩ chuyên
ngành
công
nghệ
thông tin;
Tiến sĩ
chuyên
ngành
quản lý
công

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B2

Phó Tổng giám đốc
Truyền hình Quốc
hội Việt Nam, Văn
phòng Quốc hội

Truyền
hình
Quốc
hội Việt
Nam,
Văn
phòng
Quốc
hội

 23/8/1999 Không Không

2
Nguyễn
Thị Thu
Dung

 04/8/1969 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã
Nguyên
Xá,
huyện
Đông
Hưng,
tỉnh Thái
Bình

Số nhà
50,
đường
số 11, tổ
12,
phường
Trần
Hưng
Đạo,
thành
phố Thái
Bình,
tỉnh Thái
Bình

12/12 

Tiến sĩ
chuyên
ngành y
khoa

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B1

Bı́ thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng
Y tế Thái Bình; Ủy
viên Ban Thường
vụ công đoàn
ngành y tế Thái
Bình; Ủy viên Ủy
ban về các vấn đề
Xã hội của Quốc
hội; Phó Chủ tịch
Thường trực kiêm
Thư ký Hội Y tế
công cộng Thái
Bình; Ủy viên Ủy
ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh Thái Bình

Trường
Cao
đẳng Y
tế Thái
Bình

 13/11/2000 XIV

Tỉnh
Thái
Bình
nhiệm
kỳ
2011-
2016
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3 Phan Đức
Hiếu  19/5/1974 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Vũ
Di,
huyện
Vĩnh
Tường,
tỉnh Vĩnh
Phúc

Phòng
204,
chung
cư B1,
phường
Phú
Diễn,
quận
Bắc Từ
Liêm,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Thạc sĩ
chuyên
ngành
luật

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Thạc
sĩ luật
-
tiếng
Anh

Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ Bộ
Kế hoạch và Đầu
tư, Phó Bí thư
Đảng ủy, Phó Viện
trưởng Viện Nghiên
cứu quản lý kinh tế
Trung ương, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư

Viện
Nghiên
cứu
quản lý
kinh tế
Trung
ương,
Bộ Kế
hoạch
và Đầu
tư

 31/12/2005 Không Không

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Thái Bình và các huyện: Tiền Hải, Kiến Xương. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Ngô Đông
Hải  25/10/1970 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã
Phước
Hưng,
huyện
Tuy
Phước,
tỉnh Bình
Định

Nhà
CT3, khu
đô thị
Trần
Hưng
Đạo, tổ
8,
phường
Trần
Hưng
Đạo,
thành
phố Thái
Bình,
tỉnh Thái
Bình

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
điện tử -
thông tin,
quản trị
kinh
doanh;
Tiến sĩ
chuyên
ngành
điện tử -
viễn
thông

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy Thái Bình

Tỉnh
ủy
Thái
Bình

 22/12/1998 Không Không

2 Laị Văn
Hoàn  08/01/1974 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Tân
Hòa,
huyêṇ
Vũ Thư,
tı̉nh Thái
Bı̀nh

Số nhà
05,
đường
số 26, tổ
4,
phường
Trần
Hưng
Đaọ,
thành
phố Thái
Bı̀nh,
tı̉nh Thái
Bı̀nh

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
đường
bộ, kinh
tế

Kỹ
sư,
cử
nhân

Cao
cấp

Tiếng
Anh B

Tỉnh ủy viên, Ủy
viên Ban cán sự
Đảng Ủy ban nhân
dân tỉnh, Phó Chủ
tic̣h Ủy ban nhân
dân tı̉nh Thái Bình

Ủy
ban
nhân
dân
tı̉nh
Thái
Bı̀nh

 30/01/1997 Không Không
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3 Nguyễn
Văn Thân  02/02/1955 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã
Quỳnh
Hồng,
huyện
Quỳnh
Phụ, tỉnh
Thái
Bình

Số 15,
phố Tô
Hiến
Thành,
phường
Nguyễn
Du, quận
Hai Bà
Trưng,
thành
phố Hà
Nội

10/10 

Đại học
chuyên
ngành vật
lý khí
quyển;
Tiến sĩ
chuyên
ngành
khoa học
tự nhiên

Tiến
sĩ

Trung
cấp

Tiếng
Anh
C;
Tiến
sĩ
khoa
học
tự
nhiên
-
tiếng
Ba
Lan

Chủ tịch Hội doanh
nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam; Ủy viên
Ủy ban Kinh tế của
Quốc hội; Phó Chủ
tịch Hội đồng tư vấn
cải cách thủ tục
hành chính của Thủ
tướng Chính phủ;
Phó Chủ tịch Hội
Hữu nghị Việt Nam -
Ba Lan; Ủy viên
Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt
Nam

Chủ
tịch
Hội
doanh
nghiệp
nhỏ và
vừa
Việt
Nam

  XIV Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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